Phụ lục.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Đơn vị tính: Liều
	STT
	[bookmark: _GoBack]Đơn vị/địa phương 
(1)
	Số tiêm mũi 1
	Số tiêm mũi 2
	Tổng số

	
	
	Tiêm trong ngày
 (2)
	Cộng dồn
(3)
	Tiêm trong ngày
(4)
	Cộng dồn
(5)
	Tiêm trong ngày 
(6= 2+4)
	Cộng dồn
(7=3+5)

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	279
	23841
	292
	7750
	571
	31591

	2
	Ngành Y tế
	0
	600
	0
	762
	0
	1362

	3
	BVĐK Công an
	0
	1258
	0
	618
	0
	1876

	4
	Thành phố Nam Định
	0
	8374
	0
	3603
	0
	11977

	5
	Huyện Hải Hậu
	0
	7171
	0
	4468
	0
	11639

	6
	Huyện Ý Yên
	0
	5064
	0
	3644
	0
	8708

	7
	Huyện Giao Thủy
	0
	4435
	48
	3704
	48
	8139

	8
	Huyện Nam Trực
	0
	3995
	0
	1932
	0
	5927

	9
	Huyện Trực Ninh
	0
	8451
	0
	2458
	0
	10909

	10
	Huyện Nghĩa Hưng
	57
	7070
	20
	2774
	77
	9844

	11
	Huyện Xuân Trường
	0
	3832
	0
	3066
	0
	6898

	12
	Huyện Vụ Bản
	0
	2809
	0
	2140
	0
	4949

	13
	Huyện Mỹ Lộc
	0
	3308
	0
	1887
	0
	5195

	14
	Tiêm chuyên gia TQ
	43
	1041
	296
	980
	339
	2021

	Tổng
	379
	81249
	656
	39786
	1035
	121035

	Số phản ứng sau tiêm: 13.184
	
	
	
	
	
	



